
Môn: TOEIC 350 - Chuẩn đầu ra Ngày thi: 25/07/2017

Phòng thi: 4.1 Giờ bắt đầu: 7h30

Đề Tờ Số Chữ

1 OC01 DU045A0017 TRẦN THỊ TIỂU TUYẾT

2 OC02 DU045A0166 PHAN KIỀU YẾN

3 OC03 DU045A0007 HUỲNH DƯƠNG

4 OC04 DU045A0203 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

5 OC05 DU015C0054 VŨ ĐÀO NHẬT MINH

6 OC06 QT035E0009 TRƯƠNG VĂN TÂY

7 OC07 DU04C0013 TRẦN THỊ THÙY DUYÊN

8 OC08 DU045A0131 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ

9 OC09 DU015C0020 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

10 OC10 DU045C0023 NGUYỄN MINH HIẾU

11 OC11 DU045C0011 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU

12 OC12 DU035A0092 NGUYỄN THỊ NHƯ PHÚC

13 OC13 DU045A0068 NGUYỄN TRUNG HIẾU

14 OC14 DU045C0012 PHẠM THỊ KIM DUNG

15 OC15 DU045C0072 ĐOÀN THỊ KIM THOA

16 OC16 DU045C0096 ĐÀO VŨ TỐ UYÊN

17 OC17 DU045A0148 PHẠM THỊ KIM TRÂM

18 OC18 DU045A0162 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY

19 OC19 DU045A0168 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

20 OC20 DU045A081 NGUYỄN THỊ LAN

21 OC21 DU045A0070 LÊ THỊ MINH HUỆ

22 OC22 DU045A0213 NGUYỄN THỊ THÚY AN

23 OC23 QT045A0028 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

24 OC24 DL045A0095 ĐỖ THÀNH TRUNG

25 OC25 DL045A0082 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠ

26 OC26 DU045A0005 VŨ THỊ HƯƠNG

27 OC27 DU045E0003 ĐẶNG VĂN HOÀN

28 OC28 DU045A0065 TRẦN THANH PHÚ HẬU

29 OC29 DU045A0066 VÀNG THỊ HIỀN

30 OC30 XD045A0020 HUỲNH DUY SƯỚNG

31 OC31 DU045E0014 LÝ TRỌNG NHÂN

32 OC32 DU045A0054 NGUYỄN THỊ THU DUYÊN

33 OC33 DU045A0055 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN

34 OC34 DU045A0140 NGÔ THỊ THỦY TIÊN

35 OC35 DU045A0150 NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

36 OC36 DU045A0191 HUỲNH VIỆT SIL

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
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37 OC37 NGUYỄN LÂM TUYỀN

Tổng số SV có mặt: ……… Số tờ giấy thi: ………

Tổng số SV vắng mặt: ………

Ngày …. tháng …. năm 2017

Giám Thị 2

Tổng số SV dự thi:.................... Số bài thi:.........

Giám Thị 1 Giáo viên chấm bài


